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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /SoXD-QLHĐ&VLXD Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2025

V/v triển khai Văn bản số 2441/BXD-

KHCNMT&VLXD ngày 22/4/2025 của

Bộ Xây dựng đề nghị phối hợp cung

cấp thông tin phục vụ quản lý phát thải

và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

(KNK) cho lĩnh vực xây dựng.

Kính gửi:

- Các Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng (Phụ lục 1);

- Các chủ đầu tư công trình cao tầng trên địa bàn tỉnh

(Phụ lục 2).

Sở Xây dựng tiếp nhận Văn bản số 2441/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/4/2025

của Bộ Xây dựng về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quản lý phát thải và giảm

nhẹ phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31

doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại Phụ lục 1.17 kèm theo Văn bản số

2441/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/4/2025 của Bộ Xây dựng) phối hợp cung cấp

thông tin phục vụ quản lý phát thải và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực xây

dựng theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 23/5/2025.

Để đảm bảo việc thực hiện yêu cầu báo cáo của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng triển

khai Văn bản số 2441/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/4/2025 của Bộ Xây dựng để

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng phải kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai biết và thực hiện.

Ngoài các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo

theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các chủ tòa nhà cao tầng trên địa

bàn tỉnh Đồng Nai (Phụ lục 2 văn bản này) nghiên cứu, thực hiện báo cáo nhằm đảm bảo

việc thực hiện mục tiêu của tỉnh Đồng Nai về giảm phát thải khí nhà kính tại Đề án giảm

thiểu khí các – bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/02/2024.

Trên đây là nội dung triển khai của Sở Xây dựng, đề nghị các đơn vị quan tâm

thực hiện và báo cáo đầy đủ, đảm bảo thời gian yêu cầu./.

(Kèm theo file Văn bản số 2441/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/4/2025 của Bộ

Xây dựng và các biểu mẫu, phụ lục).

Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở TNMT, BQLKCN (theo dõi);

- Ban Giám đốc;

- VP Sở (đăng tải website);

- Lưu VT,QLXD, Nguyệt.
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PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NGÀNH XÂY DỰNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

STT Đơn vị Địa chỉ Ghi chú 
Hoạt động, 

dịch vụ 

KK 

KNK* 

SDNLTĐ 

** 

1.  Công ty CP Công nghiệp 

gốm sứ Taicera 

Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

2.  Công ty CP công nghiệp 

Ý Mỹ 

Khu công nghiệp Nhon Trạch II-

Nhon Phú, huyện Nhon Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

3.  Công ty CP Gạch men 

Chang Yih 

Khu công nghiệp Nhon Trạch 1, 

huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

4.  Công ty CP Gạch men 

Thanh Thanh 

Đường 1, Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

5.  Công ty CP Gạch men 

V.T.C 
Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

6.  Công ty CP Gạch men Ý 

Mỹ 
KCN Tam Phước, QL51, Tam 

Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

7.  Công ty CP Gốm sứ 

Toàn Quốc 

Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

8.  
Công ty CP sản xuất và 

đầu tư Hoàng Gia 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-

Nhon Phú, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

9.  

Công ty CP Vật liệu xây 

dựng VIDONA 

Cụm Công nghiệp Vật liệu xây 

dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

10.  Công ty TNHH Gạch 

Granite Đồng Nai 

Km9, QL51, xã Phước Tân,thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

11.  Công ty TNHH gạch 

men Bách Thành 

Đường số 3, KCN Nhon Trạch 1, 

xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

ốp lát 

x x 

12.  Công ty CP Tấm Lợp 

VLXD Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, Đường 4, 

Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất ngói 

nung 

x x 

13.  Công ty TNHH xi măng 

Siam City Nhon Trạch 

KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất xi 

măng 

x x 

14.  Công ty CP Thiết bị vệ 

sinh Caesar Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Sản xuất sứ vệ 

sinh 

 x 

15.  Công ty CP Trung tâm 

thưong mại LOTTE Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng 

Nai 

Lô B-03 Khu Thương mại Amata, 

Quốc lộ 1A, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa 

Tòa nhà  x 



16.  Chi nhánh Công ty CP 

Bất động sản Việt - Nhật 

tại Đồng Nai 

Số 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 2, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa 

Tòa nhà  x 

17.  Công ty TNHH Thưong 

mại dịch vụ Quốc tế Big 

C Đồng Nai 

Số 833, xa lộ Hà Nội, Phường 

Long Bình Tân, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

Tòa nhà  x 

18.  Công ty CP vật liệu xây 

dựng không nung Toàn 

Thắng 

Số 29, đường Thành Thái, khu 

phố Tân Cang, Phường Phước 

Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai,Tỉnh Bình Dưong 

Sản xuất gạch 

không nung 

  

19.  Công ty CP Đầu Tư Xây 

Dựng Và Phát Triển Vật 

Liệu Idico 

KCN Nhon Trạch 1, Xã Phước 

Thiền, Nhon Trạch, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

20.  Công ty CP Thạnh Bàn 

Đồng Nai 

Tổ 16 ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

21.  Công ty CP Tư Vấn Xây 

Dựng Đăng Việt 

Số 49, Lê Duẩn, Tổ 7, Khu 12, 

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

22.  Công ty CP Vương Miện Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II 

– Nhơn Phú, TT. Hiệp Phước, H. 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

23.  Công ty TNHH Gạch 

ngói Kim Thuận Thắng 

CCN vật liệu xây dựng Tân An, 

ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

24.  Công ty TNHH Gạch 

Thái Hòa Lộc 

CCN VLXD Tân An, ấp Bình 

Chánh, Xã Tân An, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

25.  Công ty TNHH Gạch 

Tuynel Ngọc Liên Phát 

CCN VLXD Tân An, ấp Bình 

Chánh, Xã Tân An, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

26.  Công ty TNHH Nguyễn 

Đình Ấn 

Số 2473, Quốc lộ 1, ấp Tân Tiến, 

Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

27.  Công ty TNHH Sản Xuất 

Gạch Cơ Phát 

CCN vật liệu xây dựng Tân An, 

Xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

28.  Công ty TNHH Sản xuất 

Gạch Tôn Hưng 

Số 54, ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

29.  Công ty TNHH Sản xuất 

Liên Hoàng 

CCN Vật liệu xây dựng Tân An, 

ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

30.  Công ty TNHH Tân 

Thuyết - Nhà máy gạch  

tuynen Tân Thuyết 

Tỉnh lộ 768, Cụm Công nghiệp 

Thạnh phú - Thiện Tân, ấp Ông 

Hường, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

 

 

 

 

 

 

31.  DNTN Tín Thành Tân 

An 

Tổ 8, Ấp 2, Bình Chánh, Xã Tân 

An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

Sản xuất gạch 

xây nung 

  

 



PHỤ LỤC 2 

CÁC CÔNG TRÌNH CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

STT Chủ đầu tư/chủ sở hữu Địa chỉ Công trình 

I Công trình đang hoạt động 

1 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Kiến trúc Xây dựng Toàn 

Thịnh Phát 

Tầng 20, Số 53-55, đường 

Võ Thị Sáu, Phường Trung 

Dũng (Quyết Thắng 

cũ),  Tp. Biên Hoà 

Tòa nhà Pegasus Plaza 

2 
Tổng công ty Đầu tư phát 

triển nhà và đô thị  

số 5 CMT8, phường Trung 

Dũng (Thanh Bình cũ), 

thành phố Biên Hòa 

Chung cư Thanh Bình 

Plaza 

 

3 Công ty TNHH Thanh Lễ  
128/16 Nguyễn Ái Quốc, 

Tân Mai, Biên Hòa 

The Mira Central Park 

Hotel 

4 
Công ty TNHH Berjaya - 

D2D 

H22, đường Võ Thị Sáu, 

Khu phố 7, Phường Thống 

Nhất,  Thành phố Biên Hoà 

Chung cư Amber Court 

Chung cư Topaz Twins 

5 
Tổng Công ty Cổ phần phát 

triển KCN (Sonadezi) 

Số 1, Đường số 1, An Bình, 

Biên Hòa 
Toà nhà Sonadezi 

6 

Ngân hàng Công thương – 

Chi nhánh Khu công 

nghiệp 

Ngã tư Amata, Xa lộ Hà 

Nội, Phường Long 

Bình,  Thành phố Biên Hoà 

Trụ sở Vietinbank Chi 

nhánh KCN 

7 
Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Nai 

Số 2, đường Đồng Khởi, 

Tam Hoà, Biên Hòa 

Bệnh viện Đồng Nai 

(khu A) 

8 
Công Ty CP Bệnh Viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

Số 2, đường Đồng Khởi, 

Tam Hoà, Biên Hòa 

Bệnh viện Đồng Nai 

(khu B) 

9 
Tổng Công ty Viễn thông 

Mobifone 

Tòa nhà điều hành Viễn 

thông Mobifone Đồng Nai 

số 236A Phan Trung, 

Phường Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hoà 

10 
Bệnh viện Đại học Y dược 

Shingmark 

Quốc lô ̣51, Phường Long 

Bình Tân, TP. Biên Hòa 
Bệnh viện Shingmark 

11 
Công ty CP Phát triển Tri 

Thức Việt 

253 Phạm Văn Thuận, Tân 

Mai, Thành phố Biên Hoà 
Khách sạn Aurora 

12 
Công ty Cổ phần Kinh 

doanh nhà Đồng Nai 

121 Phan Chu Trinh, 

Quang Vinh, Biên Hòa 
Chung cư A6-A7 

II Công trình đã xây dựng xong và chuần bị hoạt động 

1 

Liên hiệp Hợp tác xã dịch 

vụ 

Nông nghiệp tổng hợp 

đồng nai 

Tòa nhà Donacoop, đường 

Lê Duẩn, khu Phước Hải, 

Thị trấn Long Thành, 

Huyện Long Thành 

Tòa nhà Long Thành 

Plaza 

2 Công ty TNHH Cao Phong 

80-100 Hà Huy Giáp, 

Phường Trung Dũng (Quyết 

Thắng cũ),  Tp. Biên Hoà 

Chung cư Cao Phong 

 

https://masothue.com/0302602811-cong-ty-co-phan-dau-tu-kien-truc-xay-dung-toan-thinh-phat
https://masothue.com/3600994648-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-berjaya-d2d
https://www.google.com/search?sca_esv=0b81ab7947b66967&sxsrf=ADLYWILsIYjtNtHGjo6Q-x9K0hN0uoMOVw:1735110354640&q=To%C3%A0+nh%C3%A0+Sonadezi&ludocid=3766939540775334094&lsig=AB86z5UWCDE2-vuY1ZlOiKbXFSq5&sa=X&ved=2ahUKEwiIjNbircKKAxUqp1YBHW5LJ3gQ8G0oAHoECDkQAQ
https://masothue.com/0100111948-029-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuong-viet-nam-chi-nhanh-kcn-bien-hoa
https://masothue.com/0302602811-cong-ty-co-phan-dau-tu-kien-truc-xay-dung-toan-thinh-phat
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